Chi tiết thủ tục hành chính
Mã thủ tục: 2.001163
Số quyết định: 4576/QĐ-BQP
Tên thủ tục: Thủ tục xác nhận người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học đang công tác trong Quân đội
Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Tỉnh, Cơ quan khác
Loại thủ tục: TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực: Chính sách
Trình tự thực hiện: 

a)	Đối tượng lập bản khai cá nhân (Mẫu HH1) kèm theo các giấy tờ theo quy định; gửi cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp xác nhận, tiếp lập hồ sơ và đề nghị;
b)	Các cấp từ trung đoàn và tương đương trở lên kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ gửi đến Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị;
c)	Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị:
-	Thẩm định hồ sơ;
-	Giới thiệu đến Hội đồng giám định y khoa Bộ Quốc phòng hoặc Hội đồng giám định y khoa Bệnh viện 175/Bộ Quốc phòng.
d)	Hội đồng giám định y khoa:
-	Giám định y khoa cho đối tượng mắc bệnh do nhiễm chất độc hóa học và xác định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động;
-	Ra biên bản giám định y khoa kết luận bị mắc bệnh do nhiễm chất độc hóa học và xác định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động;
-	Lập hồ sơ chuyển đến Cục Quân y Bộ Quốc phòng.
đ) Cục Quân y Bộ Quốc phòng:
-	Thẩm định hồ sơ;
-	Cấp giấy chứng nhận bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học;
-	Chuyển hồ sơ đến Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị;
e)	Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị:
-	Thẩm định hồ sơ;
-	Trình Cục trưởng Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị ký quyết định cấp giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng cho đối tượng.
Cách thức thực hiện: 
	
Hình thức nộp
	
Thời hạn giải quyết
	
Phí, lệ phí
	
Mô tả

	
Trực tiếp
	
80 Ngày
	
Lệ phí : 0 Đồng
	
80 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cụ thể:
1. Từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên đơn vị cấp Bộ mỗi cấp: 10 ngày làm việc.
2. Hội đồng Giám định y khoa: 10 ngày làm việc (không tính thời gian giám định)
3. Cục Quân y Bộ Quốc phòng: 15 ngày làm việc.
4. Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị: 25 ngày làm việc.
* Cách thức thực hiện: Cá nhân gửi hồ sơ đến cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp.


Thành phần hồ sơ: 
Bao gồm
	
Tên giấy tờ
	
Mẫu đơn, tờ khai
	
Số lượng

	
a)	Bản khai cá nhân đề nghị giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (Mẫu HH1).
	
Mẫu HH1.doc
	
Bản chính: 3
Bản sao: 0

	
b)	Bản sao có chứng thực một trong những giấy tờ chứng minh có thời gian tham gia kháng chiến tại vùng quân đội Mỹ sử dụng chất độc hoá học: Giấy XYZ; giấy chuyển thương,   chuyển viện; giấy điều trị; giấy tờ khác chứng minh có tham gia hoạt động kháng chiến tại vùng mà quân đội Mỹ sử dụng chất độc hoá học từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước;
	
	
Bản chính: 0
Bản sao: 3

	
c)	Bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ: Lý lịch cán bộ; Lý lịch đảng viên; Lý lịch quân nhân; Huân chương hoặc Huy chương chiến sĩ giải phóng.
	
	
Bản chính: 0
Bản sao: 3

	
d)	Bản sao có chứng thực bệnh án điều trị tại cơ sở y tế có thẩm quyền do Bộ y tế quy định, trừ các trường hợp sau đây: -	Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học dẫn đến vô sinh theo quyết định của cơ quan y tế có thẩm quyền của Bộ Y tế quy định. Người hoạt động kháng chiến không có vợ (chồng) hoặc có vợ (chồng) nhưng không có con hoặc đã có con trước khi tham gia kháng chiến, sau khi trở về không sinh thêm con, nay đã hết tuổi lao động (nữ đủ 55 tuổi, nam đủ 60 tuổi) được đơn vị cấp trung đoàn trở lên xác nhận. -	Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học không mắc bệnh theo danh mục bệnh tật do Bộ Y tế quy định làm suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên, nhưng sinh con dị dạng, dị tật được Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận.
	
	
Bản chính: 0
Bản sao: 3


Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam
Cơ quan thực hiện: Bộ Quốc phòng
Cơ quan có thẩm quyền: Cục Chính sách - Xã hội/Tổng cục Chính trị
Địa chỉ tiếp nhận HS: Cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp
Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin
Cơ quan phối hợp: Cục Quân y/TCHC, Hội đồng giám định y khoa trung ương, Cơ quan, đơn vị từ cấp trung đoàn trở lên, Cục Chính sách - Xã hội/Tổng cục Chính trị
Kết quả thực hiện: Quyết định cấp giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng (Mẫu HH4)
Căn cứ pháp lý: 
	
Số ký hiệu
	
Trích yếu
	
Ngày ban hành
	
Cơ quan ban hành

	
31/2013/NĐ-CP
	
Nghị định 31/2013/NĐ-CP - Hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
	
09-04-2013
	
Chính phủ

	
202/2013/TT-BQP
	
Khoản 2 Điều 15, khoản 2 Điều 16, khoản 2 Điều 17 Thông tư 202/2013/TT-BQP hướng dẫn về trình tự, thủ tục xác nhận, tổ chức thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
	
07-11-2013
	
Bộ Quốc phòng


Yêu cầu, điều kiện thực hiện: a)	Đã công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu từ ngày 01 tháng 8 năm 1961 đến 30 tháng 4 năm 1975 tại các vùng mà quân đội Mỹ đã sử dụng chất độc hóa học ở chiến trường B, C, K (kể cả 10 xã: Vĩnh Quang, Vĩnh Giang, Vĩnh Tân, Vĩnh Thành, Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà, Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn và Vĩnh Thủy thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị).
b)	Do nhiễm chất độc hóa học dẫn đến một trong các trường hợp bệnh tật sau:
-	Mắc bệnh theo danh mục bệnh tật do Bộ Y tế quy định làm suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên;
-	Vô sinh;
-	Sinh con dị dạng, dị tật theo danh mục dị dạng, dị tật do Bộ Y tế quy định.
Từ khóa: Không có thông tin
Mô tả: Không có thông tin
